	UBND XÃ NGHĨA GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	[image: ]TRƯỜNG TH&THCS NGHĨA ĐIỀN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH HỌC SINH 

	Lớp 8A, GVCN: Mai Thị Hồng Cẩm

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Lớp năm học trước
	Ghi chú

	1
	Trần Quang Bảo
	28/06/2013
	Nam
	
	
	

	2
	Nguyễn Tôn Bảo Chi
	14/06/2013
	Nữ
	
	
	

	3
	Lê Nguyễn Khánh Ngà
	22/06/2013
	Nữ
	
	
	

	4
	Huỳnh Tấn Đức
	05/10/2013
	Nam
	
	
	

	5
	Võ Quỳnh Dao
	09/12/2013
	Nữ
	
	
	

	6
	Nguyễn Quốc Duy
	18/06/2013
	Nam
	
	
	

	7
	Lê Thị Ái Diễm
	05/08/2013
	Nữ
	
	
	

	8
	Phạm Văn Định
	25/09/2012
	Nam
	
	
	

	9
	Phan Thúy Hằng
	23/01/2013
	Nữ
	
	
	

	10
	Lê Quang Hòa
	28/11/2013
	Nam
	
	
	

	11
	Đặng Nhật Huy
	18/07/2013
	Nam
	
	
	

	12
	Lê Triệu Long
	25/09/2012
	Nam
	
	
	

	13
	Nguyễn Lê Bảo Khương
	14/03/2013
	Nam
	
	
	

	14
	Trịnh Ngọc Huyền My
	12/02/2013
	Nữ
	
	
	

	15
	Trần Thị Kim Ngân
	17/11/2013
	Nữ
	
	
	

	16
	Trần Gia Nghi
	09/06/2013
	Nữ
	
	
	

	17
	Trần Thị Khánh Ngọc
	08/08/2013
	Nữ
	
	
	

	18
	Phan Văn Nhật
	08/04/2013
	Nam
	
	
	

	19
	Lê Yến Nhi
	23/04/2013
	Nữ
	
	
	

	20
	Võ Lê Quỳnh Như
	11/01/2013
	Nữ
	
	
	

	21
	Nguyễn Lê Thảo My
	29/03/2013
	Nữ
	
	
	

	22
	Lê Nguyễn Sỹ Phú
	16/06/2013
	Nam
	
	
	

	23
	Nguyễn Hữu Phúc
	08/09/2013
	Nam
	
	
	

	24
	Đinh Thanh Phúc
	10/09/2013
	Nam
	
	
	

	25
	Đặng Thiên Phúc
	18/08/2013
	Nam
	
	
	

	26
	Võ Thị Minh Phụng
	03/01/2013
	Nữ
	
	
	

	27
	Nguyễn Mạnh Quân
	01/06/2013
	Nam
	
	
	

	28
	Nguyễn Minh Quân
	24/02/2013
	Nam
	
	
	

	29
	Phạm Nguyễn Mạnh Quân
	08/03/2013
	Nam
	
	
	

	30
	Nguyễn Thục Quyên
	23/03/2013
	Nữ
	
	
	

	31
	Huỳnh Thị Diễm Quỳnh
	12/08/2013
	Nữ
	
	
	

	32
	Phan Quốc Thanh
	25/12/2013
	Nam
	
	
	

	33
	Lưu Quốc Thắng
	07/12/2013
	Nam
	
	
	

	34
	Lê Tấn Thiện
	29/09/2013
	Nam
	
	
	

	35
	Ngô Nguyễn Hoài Thương
	02/01/2013
	Nữ
	
	
	

	36
	Võ Thị Hoài Thương
	02/08/2013
	Nữ
	
	
	

	37
	Bùi Võ Đoan Trang
	30/07/2013
	Nữ
	
	
	

	38
	Trần Nguyễn Bảo Trân
	12/12/2012
	Nữ
	
	
	

	39
	Huỳnh Minh Vũ
	26/12/2013
	Nam
	
	
	

	40
	Trần Lê Như Ý
	30/10/2013
	Nữ
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